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TÒA ÁN N DÂN 

TỈNH   N  TH   

 

CỘN  HÒA XÃ HỘI CHỦ N HĨA VIỆT NAM 

 ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 141/2021/DS-PT 

Ngày: 22-04-2021 

“V/v tranh chấp dân sự- 

Hợp đồng vay T1 sản; 

 

 

N DANH 

NƯỚC CỘN  HÒA XÃ HỘI CHỦ N HĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN N DÂN TỈNH   N  TH    

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán:                          

Bà Ngu  n  h      rinh; 

Ông Ngô  ấn Lợi; 

Ông Phạm Minh  ùng. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Ngu  n  h  Mộng  u ền -  hư ký  òa án N dân 

t nh  ồng  háp. 

-   i di n  i n  i m s t N d n t nh  ồng Th p: Ông Ngu  n  ăn  ón 

-  i m sát vi n tham gia phi n tòa  

Trong ngày 22 tháng 4 năm 2021 tại trụ sở  òa án N dân t nh  ồng  háp 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 437/2020/TLPT-DS ngày 16 tháng 

11 năm 2020 về “Tranh chấp dân sự - hợp đồng vay T1 sản”. Do Bản án dân sự 

sơ thẩm số: 32/2020/DS-ST ng   21 tháng 9 năm 2020 của  òa án N dân hu ện 

H b  kháng cáo  

 heo Qu ết   đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 17/2021/Q -PT, ngày 

15 tháng 01 năm 2021, giữa: 

- Nguyên đơn: Ông Phan Hữu N, sinh năm 1980 

  a ch : Ấp P, xã P, hu ện H,  ồng  háp  

Người đại diện theo ủ  qu ền của ông N là: Ông Ngu  n Công  , sinh 

năm 1976;   a ch : Số 159/1/26, đường  , Phường 11, Quận 3, th nh phố H 

( ăn bản ủ  qu ền ng   23/10/2019)  

- Bị đơn: Ông  rần Xuân T, sinh năm 1978 ( ắng mặt) 

   a ch : Ấp L, xã L, hu ện H, t nh  ồng  háp.  

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: B   r nh  h  Hồng D, sinh 

năm 1980;   a ch : Số 522, ấp P, xã P, hu ện H,  ồng Tháp. ( ắng mặt) 

- Người kháng cáo: ông Phan Hữu N l  ngu  n đơn. 

NỘI DUN  VỤ  N 
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1. Nguyên đơn anh Phan Hữu N trình bày:   o ng   05 tháng 12 năm 

2017, ông  rần Xuân T có va  của ông N số tiền 500 000 000 đồng, có l m bi n 

nhận do ông T trực tiếp viết  Bi n nhận ch  có một bản do ông N giữ  Số tiền ông 

T va  500 000 000 đồng, lãi suất cho va  1,5%/tháng, mục đích va  đ  mua cá 

tra giống v  thức ăn, hạn trả nợ l  khi n o thu hoạch cá xong sẽ trả   rong bi n 

nhận ch  ghi số tiền va  v  lãi suất, còn lại mục đích va  v  hạn trả nợ l  th a 

thuận b ng lời nói   rư c đó, v o ng   08 tháng 8 năm 2017, ông T có va  của 

ông N số tiền 500 000 000 đồng đ  trả đáo hạn Ngân h ng   hông có th a thuận 

lãi suất, khi đáo hạn xong ông T muốn cho bao nhi u thì cho. Sau khi vay, thì hai 

ng   sau tức l  ng   10 tháng 8 năm 2017, ông T đã chu  n trả lại cho ông N 

500 000 000 đồng, có gọi điện thoại cho ông N, còn số tiền chu  n thực tế thì 

ông N không có ki m tra  Số tiền cho va  đáo hạn Ngân h ng ông T có làm biên 

nhận cho ông N giữ, nhưng sau khi trả nợ xong thì ông T đã lấ  lại   rư c đó, 

ông T cũng đã từng va  tiền của ông N đ  đáo hạn ngân h ng 2 lần v o các năm 

trư c không nh  r  thời gian  Còn cho ông T va  tiền chăn nuôi cá tra l  lần đầu 

ti n v  đến na  chưa trả   hi va  tiền, ông T nói nuôi cá hùn v i mấ  ông anh 

b n vợ, ch  nói khoảng nửa tháng đến một tháng thu hoạch  Sau đó, ông N đến 

đòi nợ ông T nhiều lần nhưng ông T cứ hứa hẹn m  không ch u trả nợ   ì vậ , 

nay ông N   u cầu ông  rần Xuân T trả cho ông N số tiền va  gốc 500 000 000 

đồng, số tiền lãi tính từ ng   05 tháng 12 năm 2017 đến ng   05 tháng 8 năm 

2019: 500 000 000đ x 1,5% x 20 tháng   150 000 000đ, t ng cộng l  

650 000 000 (Sáu trăm năm mươi triệu) đồng v  không   u cầu tiếp tục tính lãi  

Ông N không chấp nhận   u cầu phản tố của ông T, vì đó l  số tiền ông T va  đã 

trả xong, ông N không có nợ ông T tiền gì cả  Ông N không có va  tiền của ông 

Phạm  ăn T1 đ  cho ông T va  lại   rư c đâ , ông N có l m ăn v i ông T1, 

nhưng đến năm 2016 thì ông N không còn l m ăn v i ông T1 nữa  Còn vợ ông 

 rọng l  không có va   Ông T cho r ng Công an th  xã có nhận đơn tố cáo của 

ông T1 v  vợ ông  rọng về việc ông N chiếm đoạt số tiền 7,2 t  đồng v  đang thụ 

lý giải qu ết, Công an th  xã Hồng Ngự đã giải qu ết v  ra Qu ết   không khởi 

tố vụ án hình sự. 

2. Bị đơn ông Trần Xu n T trình bày: ông  rần Xuân T trình bày: Ông 

nh  không chính xác ng   va  tiền, khoảng ng   08 tháng 8 năm 2017, có làm 

bi n nhận  B n va  là ông Trần Xuân T, bên cho vay là ông Phan Hữu N. Biên 

nhận ch  có một bản do ông N giữ  Số tiền va  500 000 000 đồng, lãi suất 

2 500 000 đồng tr n một ng  , tr n t ng số tiền 500 000 000 đồng, mục đích va  

đ  trả nợ đáo hạn Ngân h ng, hạn trả nợ l  khi va  được tiền Ngân h ng xong 

phải trả lại nga   Ng   10 tháng 8 năm 2017, ông đã chu  n trả cho ông N số tiền 

va  gốc 500 000 000 đồng v  5 000 000 đồng tiền lãi, t ng cộng l  505 000 000 

đồng  Sau đó, ông không có va  tiền của ông N nữa. Ông có viết bi n nhận cho 

ông N ng   05 tháng 12 năm 2017, nhưng ông N kêu ông ghi đ  đối phó v i ông 

T1. Do ông N va  tiền từ ông T1 đ  cho ông va  lại, nhưng sau khi ông chu  n 

tiền trả cho ông N, thì ông N không trả cho ông T1, nên ông N m i nhờ ông ghi 

bi n nhận đ  cho ông T1 tin tưởng sau n   cho va  nữa  Ông sợ sau n   không 
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có chỗ va  tiền đ  đáo nợ ngân h ng, vã lại ông đã chu  n trả tiền cho ông N 

xong, nên ông m i ghi lại bi n nhận nợ ông N, chứ thực tế l  ông không có vay 

tiền của ông N nữa  Ông không có chăn nuôi cá tra, cũng không có hùn đ  nuôi 

cá tra. Ông vay tiền Ngân h ng đ  trang trải đất l m ruộng, sửa chữa nh  nhưng 

trong hồ sơ va  tiền l  đ  chăn nuôi cá tra, nhưng tr n thực tế thì ông không có 

nuôi cá tra. Ông được biết Công an th  xã Hồng Ngự có thụ lý đơn tố cáo của ông 

T1 đối v i ông N chiếm đoạt số tiền bả  t  hai trăm triệu đồng, nhưng ông không 

biết Công an th  xã Hồng Ngự điều tra đến giai đoạn n o  Ông   u cầu nếu ông N 

đòi số tiền theo bi n nhận ng   05 tháng 12 năm 2017 thì ông   u cầu ông N phải 

trả lại cho ông số tiền đã chu  n cho ông N ng   10 tháng 8 năm 2017, số tiền 

chu  n 505 000 000 đồng, tiền lãi từ ng   10 tháng 8 năm 2017 đến ng   05 

tháng 8 năm 2019  số tiền 155 000 000 đồng, t ng cộng 660 000 000 (Sáu trăm 

sáu mươi triệu) đồng. Trư c đâ  ông có nộp đơn   u cầu phản tố nhưng vì chưa 

lo đủ tiền nộp tạm ứng án phí n n chưa phản tố   hi n o có điều kiện ông sẽ nộp 

đơn   u cầu phản tố sau. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, bà Trịnh Thị Hồng D, trình 

bày: Bà l  vợ của ông Phan Hữu N. B  biết ông  rần Xuân T có va  tiền của ông 

N, vì có lần b  có chứng kiến việc ông  hanh l  thầ  giáo, đến gửi tiền cho ông 

N nói là ông T gửi tiền lãi   hời gian cách na  khoảng 02 năm, tức năm 2017, bà 

không nh  ng  , tháng   iệc ông N cho ông T va  tiền như thế n o thì b  không 

biết, ch  có mình ông N th a thuận v i ông T, không có nói cho b  biết   iền của 

ông N cho ông T va  của ai b  không biết, không phải l  T1 sản chung của vợ 

chồng  B  biết ông N có va  tiền của ông Phạm  ăn T1   hoảng v o năm 2016, 

không nh  r  ng   tháng, ông N l m trung gian (cò) va  tiền của ông T1 nhiều 

lần   hi có người cần va  tiền thì đưa giấ  chứng nhận qu ền sử dụng đất cho 

ông N mang qua va  tiền của ông T1 rồi về cho va  lại lấ  tiền hoa hồng của 

người va   Sau đó, ông N quen biết rồi va  tiền của ông T1 nhiều lần   ến khi 

ông T1 qua nh  kiếm ông N đòi tiền thì b  m i biết ông N còn nợ ông T1 số tiền 

gần bả  tỷ đồng, không biết r  số tiền cụ th    iệc ông N th a thuận va  tiền của 

ông T1 không có nói cho b  biết m  giấu giếm tự đi lấ  tiền va   Ông N va  tiền 

về làm gì thì b  không biết   o n bộ số tiền của ông N đi va  không có đưa tiền 

cho b    ừ năm 2017 đến na  vợ chồng mạnh ai nấ  l m, không có đưa tiền qua 

lại  B  ở chung nh  v i cha mẹ ruột, thu nhập từ chăn nuôi cá tra tr n đất của cha 

mẹ ruột   ốn đ  nuôi cá lấ  từ nguồn tiền cầm cố 03 công đất của cha mẹ v i số 

vàng là 11 lượng v ng 24kra  B  v  ông N không còn sống chung từ tháng 01 

năm 2019 âm l ch đến na   Ông N về nh  cha mẹ ruột của ông N sống, còn b  

sống chung nh  v i cha mẹ ruột của b   B  không có   u cầu đối v i số tiền ông 

T nợ ông N cũng không chấp nhận cùng trả nợ cho ông  âm, vì ông N tự giao 

d ch thì tự đứng ra giải qu ết. 

4. Người làm chứng ông Ph m  ăn T1, trình bày: Ông không có quan 

hệ b  con v i ông N và ông T. Ông biết ông N có cho ông T va  tiền, vì từ năm 

2017, ông có cho ông N va  tiền nhiều lần đ  cho va  lại, t ng số tiền l  

7 920 000 000 đồng  Cho đến ng   11 tháng 01 năm 2018, ông N còn nợ ông số 
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tiền 5 600 000 000 đồng, có l m bi n nhận v  số tiền hứa nhưng chưa chu  n l  

220 000 000 đồng, t ng cộng 5 820 000 000 đồng   iệc ông N cho ông T vay 

tiền như thế n o thì ông không có chứng kiến trực tiếp  Ông biết l  do có lần v o 

tháng 12 năm 2017, ông h i ông N lấ  tiền của ông cho va  lại m  sao không có 

bi n nhận, thì ông N có đưa cho ông một số bi n nhận nợ   rong đó, có bi n nhận 

của ông T còn nợ số tiền 500 000 000 đồng trong cuốn tập học sinh, n n không 

có đưa ông m  ch  photocop  lại. Ông N nói sẽ chu  n số tiền đó qua cho ông T 

trực tiếp nợ ông luôn. Ông có gặp ông T h i thì ông T nói sẽ tính lại  Sau đó, 

khoảng tháng 01 năm 2018, ông có điện h i ông T thì ông T trả lời l  nợ ông N 

thì sẽ trả cho ông N chứ không biết ông. Còn ông N thì cũng nói l  nợ ông thì 

ông N ch u, còn phần của ông T thì ông N đòi   heo ông biết thì ông T vẫn còn 

nợ ông N số tiền 500 000 000 đồng  Trư c đó, ông T có va  tiền của ông N đ  

đáo nợ ngân h ng số tiền 500 000 000 đồng hay không thì ông không biết  Hiện 

nay, ông N vẫn còn nợ ông số tiền 5 820 000 000 đồng v  ông đang   u cầu 

Công an v   iện ki m sát N dân t nh  ồng  háp giải qu ết, đến na  chưa giải 

qu ết xong  

5. Tòa  n cấp sơ thẩm tuyên: 

 hông chấp nhận   u cầu của ông Phan Hữu N,   u cầu ông  rần Xuân 

T trả cho ông Phan Hữu N số tiền va  còn nợ 650.000.000 (Sáu trăm năm mươi 

triệu) đồng  

Ngoài ra, bản án còn tu  n về án phí, các chi phí tố tụng khác v  tu  n 

về thời hạn kháng cáo  

6. Sau khi xét xử sơ thẩm, ông N kháng cáo to n bộ bản án sơ thẩm; yêu 

cầu  òa án cấp phúc thẩm xem xét chấp nhận   u cầu của ông; Buộc ông T trả cho 

ông 500 000 000đ tiền vốn v  tiến lãi theo qu   . 

7. T i phiên tòa phúc thẩm: 

- Người khởi kiện vẫn giữ ngu  n   u cầu khởi kiện; giữ ngu  n nội 

dung kháng cáo. 

- B  đơn vắng mặt không có lý do;  

-  ại diện  iện  i m sát N dân T nh phát bi u ý kiến: 

 ề tố tụng: Người tiến h nh tố tụng v  người tham gia tố tụng đã thực 

hiện đúng quy   của Bộ luật tố tụng dân sự trong quá trình giải qu ết vụ án v  tại 

phi n tòa phúc thẩm   

 ề nội dung:  ề ngh  hội đồng xét xử xem xét chấp nhận   u cầu kháng 

cáo của ngu  n đơn, sửa án sơ thẩm theo hư ng chấp nhận   u cầu khởi kiện của 

ngu  n đơn.  

Sau khi nghiên cứu các T1 liệu có trong hồ sơ vụ án đã được ki m tra tại 

phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa.  

NHẬN   CỦA TÒA  N: 

[1]  ề tố tụng: 
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Căn cứ v o   u cầu khởi kiện của ngu  n đơn l  ông Phan Hữu N đối v i 

b  đơn l  ông  rần Xuân T về việc   u cầu ông T trả số tiền vốn, lãi đã va  nên 

việc  òa án cấp sơ thẩm xác   quan hệ tranh chấp trong vụ án n   l  “ ranh 

chấp dân sự- Hợp đồng va  T1 sản” là phù hợp v i quy   tại  iều 26 Bộ luật tố 

tụng dân sự    

Sau khi xét xử sơ thẩm, ông N là nguyên đơn không đồng ý v i qu ết   

của bản án sơ thẩm n n có kháng cáo.  òa án   nh thụ lý giải qu ết vụ án theo 

trình tự phúc thẩm phù hợp v i qu    tại khoản 1 điều 38 Bộ luật tố tụng dân sự   

[2]  ề nội dung: 

Xét   u cầu kháng cáo của ông Phan Hữu N; Hội đồng xét xử phúc thẩm 

nhận thấ : 

 iệc xác lập bi n nhận nợ ng   05/12/2017 giữa ông N và ông T là có 

thật, được ông T thừa nhận   u  nhi n, ông T cho r ng bi n nhận n   l  l m đ  

cho ông N đối phó v i ông T1 chứ không có nhận tiền, nhưng lời trình b   của 

ông T không được ông N thừa nhận   ồng thời, căn cứ v o bi n bản đối chất giữa 

ông N, ông T và ông T1 vào ngày 26/3/2021 thì ông T1 trình bày: khi ông T1 gặp 

ông T đ  xác nhận việc ông T có nợ tiền của ông N hay không ? thì ông T cũng 

có thừa nhận có nợ 500 000 000đ v  khẳng   v i ông T1 r ng: ông T nợ ông N 

thì đ  giữa ông T và ông N tính chứ không đồng ý trả cho ông T1 (theo ông T1 là 

do ông N nợ tiền ông n n m i có việc ông đến gặp ông T đ  h i cho r )  

Căn cứ v o nội dung các bi n bản ghi lời khai của Công an th  xã Hồng 

Ngự cung cấp có trong hồ sơ vụ án của  òa án cấp sơ thẩm thì không th  hiện r  

cho việc ông T đã trả 500 000 000đ cho bi n nhận ng   08/8/2017 ha  bi n nhận 

ng   05/12/2017? Cụ th  tại bi n bản ghi lời khai của ông  rần Xuân T ngày 

21/8/2018 (ở bút lục 172) cũng ch  th  hiện: “Năm 2017 tôi mượn N 

500.000.000đ, tôi cũng đã trả xong”   rong nội dung bi n bản n   không th  

hiện r  trong năm 2017 ông T đã va  của ông N bao nhi u lần? Cụ th  ng   

tháng năm? Bởi vì, tại thời đi m năm 2017, ông T thừa nhận đã có viết 02 bi n 

nhận nợ cho ông N. Như vậ , không có cơ sở đ  xác   bi n nhận ng   

05/12/2017 là ông T không có mượn tiền của ông N.  ừ đó, cho thấ , việc ông N 

khởi kiện   u cầu ông T trả số tiền đã nợ theo biên nhận ng   05/12/2017 l  có 

căn cứ; ông T không có chứng cứ gì đ  chứng minh cho việc ông không có vay 

tiền của bi n nhận ng   05/12/2017   ồng thời, ông T cũng thừa nhận to n bộ 

chữ viết tr n bi n nhận nợ l  do ông T ghi; còn nội dung phần tiền lãi không phải 

chữ viết của ông  Do đó, việc  òa án cấp sơ thẩm không chấp nhận   u cầu khởi 

kiện của ông N l  chưa phù hợp  

 ại phi n tòa phúc thẩm ông N rút lại   u cầu đối v i số tiền lãi m  trư c 

đâ  có   u cầu l  150 000 000đ n n Hội đồng xét xử đình ch  đối v i   u cầu 

tiền lãi  

 ừ những phân tích v  nhận   tr n, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấ  

có cơ sở đ  chấp nhận   u cầu kháng cáo của ông N. 

 Sửa bản án dân sự sơ thẩm số 32/2020/DS-ST ngày 21/9/2020 của  òa 

án N dân hu ện Hồng Ngự  

Do chấp nhận   u cầu kháng cáo nên ông N không phải ch u tiền án phí 

phúc thẩm   
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Các phần còn lại của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng ngh  có 

hiệu lực pháp luật k  từ ng   hết thời hạn kháng cáo, kháng ngh   

Xét lời trình b   v  đề ngh  của đại diện  iện ki m sát t nh  ồng  háp l  

có căn cứ  

    các l  trên  

QUYẾT  ỊNH: 
 

Căn cứ khoản 3 điều 26, khoản 1  iều 38;  iều 148, khoản 2 điều 308 

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;  iều 48 - Ngh  qu ết số 326/2016/UB  QH14 

ng   30/12/2016 của Ủ  ban thường vụ Quốc hội quy   về mức thu, mi n, giảm, 

thu, nộp, quản lý v  sử dụng án phí v  lệ phí tòa án;  

1. Chấp nhận   u cầu kháng cáo của ông Phan Hữu N; 

2. Sửa bản án dân sự sơ thẩm số 32/2020/DS-ST ngày 21/9/2020 của  òa 

án N dân hu ện H; 

*Tuyên xử: 

Chấp nhận to n bộ   u cầu khởi kiện của ngu  n đơn ông Phan Hữu N. 

Buộc ông  rần Xuân T có nghĩa vụ trả cho ông Phan Hữu N số tiền vốn 

va  l  500 000 000đ (Năm trăm triệu đồng)  

 ình ch  một phần   u cầu khởi kiện của ông Phan Hữu N đối v i số tiền 

lãi l  150 000 000đ  

   từ ng   có đơn   u cầu thi h nh án của người được thi h nh án (đối 

v i các khoản tiền phải trả cho người được thi h nh án) cho đến khi thi h nh 

xong, b n phải thi h nh án còn phải ch u khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi 

h nh án theo mức lãi suất qu    tại  iều 357,  iều 468 Bộ luật dân sự 2015, trừ 

T hợp pháp luật có qu    khác. 

 ề án phí dân sự sơ thẩm:  

Ông  rần Xuân T phải nộp phải nộp 24.000.000 đồng (Hai mươi bốn triệu 

đồng) tiền án phí sơ thẩm dân sự  

Ông Phan Hữu N được nhận lại tiền tạm ứng án phí đã nộp l  

15.000 000đồng theo Bi n lai thu tiền số BH/2018/0000987 ngày 18 tháng 9 

năm 2019 của Chi cục  hi h nh án dân sự hu ện H, t nh  ồng  háp;  

 ề án phí phúc thẩm:  

 Ông Phan Hữu N được nhận lại 300 000đồng tiền tạm ứng án phí phúc thẩm 

đã nộp theo bi n lai số BH/2018/0001431 ng   06/10/2020 của Chi cục  hi h nh án 

dân sự hu ện H, t nh  ồng  háp  

 ề chi phí trưng cầu giám  : Buộc ông Phan Hữu N phải trả lại cho ông 

 rần Xuân T 7.200.000 (Bả  triệu hai trăm nghìn) đồng. 

Các phần còn lại của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng ngh  có 

hiệu lực pháp luật k  từ ng   hết thời hạn kháng cáo, kháng ngh   

Trong T hợp bản án, qu ết   được thi h nh theo qu    tại  iều 2 Luật  hi 

h nh án dân sự thì người được thi h nh án dân sự, người phải thi h nh án dân sự 

có qu ền th a thuận thi h nh án, qu ền   u cầu thi h nh án, tự ngu ện thi h nh 
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án hoặc b  cưỡng chế thi h nh án theo quy đ nh tại các  iều 6, 7, 7a, 7b v  9 Luật 

 hi h nh án dân sự; thời hiệu thi h nh án dân sự được thực hiện theo qu    tại 

 iều 30 Luật thi h nh án dân sự  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật k  từ ng   tu  n án /  

 
Nơi nhận: 
- Phòng G -KT TAND   nh; 

-   SND   nh; 

- TAND H. H; 

- Chi cục  HADS H. H; 

-  ương sự; 

- Lưu:   , HS A,  DS  

 

TM. HỘI   N  XÉT XỬ  HÚC THẨM 

THẨM  H N-CHỦ TỌA  HIÊN TÒA 

 

 

 

 

 
 

 Nguyễn Thị Võ Trinh  

 

 


